
ĐVT: VNĐ/M2

STT MÔ TẢ THÔNG SỐ THÉP ĐVT ĐƠN GIÁ GHI CHÚ

1

Cửa kính chống cháy EI 60 phút:

– Khung cửa: Sử dụng thép tấm chế tạo có độ dày 

1.4mm

– Cánh cửa: Sử dụng thép tấm chế tạo dày 1.0mm

– Kính chống cháy  dày 30mm

– Bản lề Inox: 04 cái/ cánh

– Zoăng chống cháy

– Màu sơn: Sơn tĩnh điện màu ghi

Cửa mở quay 01 cánh và 

02 cánh
M2 5,850,000    Quy cách cửa phổ thông

2

Cửa kính chống cháy EI 60 phút:

– Khung cửa: Sử dụng thép tấm chế tạo có độ dày 

1.4mm

– Cánh cửa: Sử dụng thép tấm chế tạo dày 1.0mm

– Kính chống cháy  dày 30mm

– Màu sơn: Sơn tĩnh điện màu ghi

Cửa kính mở quay 02 chiều M2 6,250,000    Quy cách cửa phổ thông

3

Vách kính chống cháy EI 60 phút:

– Khung cửa: Sử dụng thép tấm chế tạo có độ dày 

1.4mm

– Kính chống cháy  dày 30mm

– Màu sơn: Sơn tĩnh điện màu ghi

Vách kính cố định dạng 

phổ thông, 

giới hạn chiều cao 

<3000mm

M2 5,450,000    Cấu tạo vách phổ thông

4

Vách kính chống cháy E 60 phút:

– Khung cửa: Sử dụng thép tấm chế tạo có độ dày 

1.4mm

– Kính chống cháy  dày 10mm

– Màu sơn: Sơn tĩnh điện màu ghi

Vách kính cố định dạng 

phổ thông, 

giới hạn chiều cao 

<3000mm

M2 4,650,000    Cấu tạo vách phổ thông

5

Cửa sổ kính chống cháy EI 60 phút:

– Khung cửa: Sử dụng thép tấm chế tạo có độ dày 

1.4mm

– Cánh cửa: Sử dụng thép tấm chế tạo dày 1.0mm

– Kính chống cháy  dày 30mm

– Màu sơn: Sơn tĩnh điện màu ghi

Cửa sổ mở lùa 02 cánh M2 6,850,000    Quy cách cửa phổ thông

6 Chi phí cấp giấy chứng nhận PCCC <15m2 Lô 10,000,000  

7 Chi phí cấp giấy chứng nhận PCCC 15 - 30 m2 Lô 15,000,000  

8 Chi phí cấp giấy chứng nhận PCCC 30 - 50 m2 Lô 20,000,000  

9 Chi phí cấp giấy chứng nhận PCCC 50 - 100m2 Lô 400,000       

Thời gian cung cấp kính từ 25-30 ngày

Đơn giá trên không bao gồm thuế VAT, Phụ kiện và các vật tư hoàn thiện khác.

BẢNG GIÁ CỬA KÍNH CHỐNG CHÁY

Chúng tôi xin trân trọng gửi đến Quý khách hàng bảng giá sản phẩm cửa kính chống cháy của công ty Thành Tiến, được áp dụng từ ngày 

Bảng báo giá dưới đây được lập với các kích thước sản phẩm phổ thông mang tính tham khảo. Trường hợp Quý khách cần sản xuất theo yêu cầu sản 

phẩm ngoài danh mục dưới đây, xin liên hệ trực tiếp tới hotline: 0334 799 888 để được hỗ trợ tư vấn và nhận báo giá tốt nhất!

CỬA KÍNH CHỐNG CHÁY EI 60 PHÚT

VÁCH KÍNH CHỐNG CHÁY E,  EI 60 PHÚT

CỬA SỔ KÍNH CHỐNG CHÁY EI 60 PHÚT

Ghi chú:

Cửa và phụ kiện Thành Tiến cung cấp được bảo hành 12 tháng.

Đơn giá được áp dụng cho các giới hạn chống cháy từ EI/E 60 phút trở xuống hoặc EI 70 Phút cho các thiết kế phù hợp giới hạn mẫu đã đốt.

01/01/2024 đến khi báo giá mới được công bố như sau:




